DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
Đơn vị: TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
(Kèm theo công văn số 4405/UBND-TH ngày 16/8/2012)
	Số TT


	Mã số


	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Mã số c/tiêu q/gia

	(Thu thập 2 chỉ tiêu, phối hợp thu thập 1 chỉ tiêu)

	1
	T0217
	Số vụ ly hôn
	Thành thị/nông thôn; huyện/thành phố
	Năm

(A)
	Toà án nhân dân tỉnh 
	0218

	2
	T1805
	Số vụ, số người phạm tội đã kết án
	Tội danh; huyện/thành phố; số người phân tổ thêm giới tính; nhóm tuổi; nghề nghiệp
	Năm

(A)
	Toà án nhân dân tỉnh 
	2005

	3
	T0414
	Số doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, phá sản, rút giấy phép
	Ngành kinh tế; loại hình kinh tế; huyện/thành phố
	Năm

(B)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tòa Án nhân dân
	0414



Lộ trình thực hiện (A) là năm 2011; (B) là năm 2012.
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